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	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục.
	
	- Hô hấp: 
Thổi nơ bay     
- Tay: Tay thay nhau đưa ra trước ra sau 3-4 lần                 

-  Lưng, bụng: Đưa tay lên cao, nghiêng người sang hai bên                - Chân: Ngồi xổm, đứng lên      

- Bật: Hai tay chống hông, bật về phía trước.
	https://drive.google.com/file/d/1EygTvV_Qt8nz8qjhR8uueG60bJTpMJlp/view?usp=sharing
	    1
	
	
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	

	2
	Ném xa bằng 2 tay về phía trước theo khả năng.
	Ném xa bằng 2 tay. 
	
	Ném xa bằng 2 tay 
TCVĐ: Ném xa
	https://drive.google.com/file/d/1fe1s1VCLSMTdRhY-0WASr-fFh6Ny0ODZ/view?usp=sharing
	1
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	 
	 
	 
	

	3
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa 25 cm.
	Bật xa 25-30 cm.
	   x
	 - Bật xa 30-35 cm
 - TCVĐ: Ai bật xa hơn.
	https://drive.google.com/file/d/1CRS1PjDUM2TWbccmN31JEDJqDvh09sbD/view?usp=sharing
	1
	Lớp
	Lớp học
	HĐH+ HĐNT
	 
	 
	 
	

	4
	Thực hiện được vận động xoay tròn cổ tay.
	Xoay tròn cổ tay.
	
	Gấp quạt giấy.
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+ HĐG
	

	5
	Thực hiện được vận động gập, đan ngón tay vào nhau.
	Co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau.
	
	TCVĐ:

- Lộn cầu vồng

- Dung dăng dung dẻ.
	 
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	6
	Biết tự cài, cởi cúc to.
	Cài, cởi cúc to.
	
	Dạy trẻ cài cởi cúc áo.
	https://drive.google.com/file/d/1vXIPnGP1xay4jbzGsE0muG4gwar8LJZp/view?usp=sharing
	1
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 
	

	7 
	Phân biệt được màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm thông thường, sẵn có tại địa phương.
	Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc. 
	
	Gọi tên 1 số món ăn quen thuộc/ Nếm vị thức ăn
 Trò chuyện trước giờ ăn.
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	 8
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học.
	- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)

- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường.
	
	 - HD cách chế biến các món: từ hải sản cho trẻ
 - Một số lưu ý khi cho trẻ ăn hải sản
 - Cách sơ cứu khi trẻ bị hóc/ sặc.
	https://drive.google.com/drive/folders/15CyRfXntqjDkscn6sPOch7hlwXSFKtrb
	1
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	

	9
	Bước đầu làm quen với các thao tác rửa tay bằng xà phòng. Biết rửa tay với sự giúp đỡ của người lớn.
	Tập rửa tay bằng xà phòng.
	
	Bé giữ đôi tay sạch.
	https://drive.google.com/file/d/1yfOSh3_4G7Rz6NxrjdUti-locleAkSWQ/view?usp=sharing

	1

   
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	HĐH
	VS-AN
	VS-AN
	

	10
	Có khả năng nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước đầu tập mặc quần áo.
	Nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước đầu tập mặc quần áo.
	
	 - Dạy trẻ nhận biết một số  trang phục theo thời tiết. 
 - Bước đầu tập mặc quần áo.
	https://drive.google.com/file/d/18tckYq2uqW6EmUtOvsCfmeGRJq3Ekj_y/view?usp=sharing

	1
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	HĐH+ ĐTT
	 
	

	11
	Có khả năng nhận biết một số biểu hiện  khi ốm. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.

	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm.
	
	Dạy trẻ biết nói với người lớn khi có biểu hiện đau ốm.
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	 1
	Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc.
	Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc. 
	
	Quan sát vườn rau/ vườn hoa.
	 
	
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	2
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa cây quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm sóc bảo vệ chúng.
	Mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ.
	
	Thí nghiệm 
  “Gieo hạt trên đất”
	 
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	3
	Biết một số hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ.
	 Hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ.
	
	Quan sát thời tiết
	 
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	HĐNT
	

	
	
	
	
	 Quan sát chong chóng quay
	 
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	
	
	
	
	Trò chơi "Trời sáng- trời tối", "mưa to- mưa nhỏ"
	 
	
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	
	Vì sao có mưa?
	https://www.youtube.com/watch?v=GA278qc9knM
	    1
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	HĐC
	 
	

	4
	Biết một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm.
	Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm.
	
	Nhận biết ngày và đêm
	
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	

	
	
	
	
	Trò chơi "Trời sáng- trời tối","bé đi ngủ" 
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	ĐTT
	

	5


	Biết một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày. Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây.
	Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày.
	
	Vật gì đựng được nước?
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	Trò chuyện các nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày.
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	Bé với các nguồn nước.
	https://www.youtube.com/watch?v=Wjt3Vrp9FB0
	1
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	

	
	
	Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây.
	
	Tác dụng của nước  trong cuộc sống.


	 
	
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	VS-AN
	VS-AN
	 
	

	6 
	Có một số hiểu biết về nguồn ánh sáng trong tự nhiên.
	 Có một số hiểu biết về nguồn ánh sáng trong tự nhiên.
	    x


	Cầu vồng có từ đâu?
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	HĐC
	

	
	
	
	
	Thí nghiệm kính màu.
	 
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	7

 

 
	Biết một vài đặc điểm, tính chất của đất,đá, cát,  sỏi.
	Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của đất.
	
	Sự kỳ diệu của đất
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	

	
	
	
	
	Thí nghiệm vật nổi- vật chìm.
	 
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	
	
	
	
	 - Đất có hút nước không?
 - Trong đất có không khí.
	 
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	HĐNT
	

	8
	Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	
	So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm 5.
	https://drive.google.com/file/d/1Pi9Jrq3G9ygVGrHX6bzwWauGAHVHSUui/view?usp=sharing
	1

   
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	 
	

	9
	Biết gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5. 
	Gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5. 
	
	Gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng  trong phạm vi 5. 
	https://drive.google.com/file/d/1eqjuZBiRpmzf8OucbhtZ983TKE6O
	1
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	 1
	Có khả năng nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc.
	Nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc.
	
	Trò chuyện về tài nguyên thiên nhiên quanh bé .
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	 2
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện .
	
	Kể chuyện:"Con vật rơi xuống hồ nước", "Gió và mặt trời", "Giọt nước tí xíu", "Nàng tiên bóng đêm", Sự tích ngày và đêm".
	https://drive.google.com/file/d/1DainFhdxKEOIt-n0Ht3EHu8pMud86bHA/view?usp=sharing
	1
	Lớp
	Lớp học
	HĐH+ HĐC
	HĐG
	HĐH+ HĐC
	HĐC
	

	 3
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện 
	
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi chủ đề Tài nguyên thiên nhiên.
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	HĐG
	HĐG
	ĐTT
	

	4
	Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim
	Kể lại sự việc đơn giản 1-2 tình tiết
	
	Trò chuyện với trẻ về chủ đề
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	5 
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	 Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	
	Dạy trẻ đọc thuộc thơ/diễn cảm : "Đừng nhé bé ơi", "Bé yêu trăng", "cầu vồng", "Mưa rơi"
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐH+ HĐG
	HĐG
	HĐH+ HĐC
	

	 6
	Kể lại được chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn
	Kể lại một vài tình tiết của chuyện đã được nghe 
	
	 Bé tập kể chuyện: "Giọt nước tí xíu", "Cóc kiện trời""Nàng tiên mưa",…
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	7
	Có khả năng bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện
	Tập đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên  
	x
	Đóng vai nhân vật trong truyện cùng cô
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	

	 8
	Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh. Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. Cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện.
	
	  Bé tập kể chuyện theo nội dung tranh vẽ và nhân vật rối:  "Giọt nước tí xíu", "Cóc kiện trời""Nàng tiên mưa", …
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	

	9
	Biết giữ gìn sách
	Giữ gìn sách
	
	Lấy sách xem và biết cất đi khi không dùng
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

	1
	Có khả năng nhận biết hành vi 

"Đúng- sai","Tốt-xấu"
	Nhận biết hành vi

"Đúng- sai","Tốt-xấu"
	
	Bé làm gì khi trời nắng.
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	ĐTT
	

	 2
	Có ý thức giữ gìn và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên xung quanh bé.


	 Có ý thức giữ gìn và bảo vệ nguồn tài nguyên đất, rừng.

 
	x
	Tham quan hồ cá.
	 
	
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	Vệ sinh sân trường.
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	

	3
	  Biết tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng.

	Tiết kiệm nước.
	
	Giáo dục trẻ biết tiết kiệm nước 

( khóa vòi nước khi  không dùng)
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+ VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 
	

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	 1
	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay) và nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	
	- Nghe-hát các BH về chủ đề Tài nguyên thiên nhiên
- Nghe-đọc các bài thơ về chủ đề tài nguyên thiên nhiên.
	 
	
	Khối
	Lớp học
	HĐG
	HĐC
	 
	HĐG
	

	 2
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 

(theo các chủ đề trọng tâm) 
	
	Dạy KNCH:"Giọt mưa và em bé" "Mưa bóng mây", "Cầu vồng"
	https://drive.google.com/file/d/1LmO3OGvPL3QshkMPZ9M4OGI3lTn46xJ6/view?usp=sharing
	1
	Tổ
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐH
	

	 3
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách.
	
	Dạy  KNVĐ:" Cho tôi đi làm mưa với ", "Nắng sớm",...
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	HĐC
	

	 4
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm.
	
	Hoàn thành các sản phẩm tạo hình theo chủ đề.
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	HĐG
	

	 5
	Biết tô màu trong hình rỗng không chờm ra ngoài.
	Tô màu hình vẽ. 
	
	Tô màu: rừng cây, đám mây, mưa, bầu trời, ông mặt trời.
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐC+ HĐG
	 
	HĐG
	

	 6
	Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản.
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản. 
	
	 - Vẽ ông mặt trời/ Vẽ mưa
 - Vẽ đám mây, cầu vồng …
	https://drive.google.com/file/d/19ORkXBc9mKSg6VWKx-BklgfT_wF-fMq5/view?usp=sharing
	1
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	HĐG
	

	 7
	Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.

	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản. 
	
	Xé dán đám mây/ mưa
Dán tranh mùa hè.
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	HĐG
	HĐG
	

	 8
	Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
	Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.

	
	 - Nặn ông mặt trời, đám mây/ Nặn theo ý thích
 - Nghệ nhân tý hon.
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+ HĐC
	 
	 
	

	 9
	Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.

	Xếp những sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	
	Xếp hình ông mặt trời.
	
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	

	 10
	Biết và gọi tên màu sắc cơ bản (màu nước)
	Màu sắc cơ bản của màu nước.
	
	Trò chơi "Đố bé màu gì"/Hình nào màu ấy"/Bé thích màu gì?

	 
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	HĐG
	 
	

	 11
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	Nhận xét sản phẩm tạo hình.
	
	Xem tranh ảnh về chủ đề/ Các sản phẩm tạo hình theo chủ đề.

	 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	

	 12
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	 

 Làm đồ chơi.
	
	HĐ STEAM: Làm máy lọc nước mini.
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+ HĐG
	 
	

	
	
	
	
	Làm chuông gió
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	

	 13
	Có khả năng đặt tên cho sản phẩm tạo hình.


	Đặt tên cho sản phẩm của mình. 
	
	Trẻ biết nhận xét, đặt tên cho sản phẩm  theo chủ đề.


	 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	

	 14
	Có khả năng thực hiện theo mẫu/ sáng tạo ra các hình thức tạo hình mới.
	 In hình dạng các vật tạo ra các sản phẩm tạo hình


	    x
	In ngôi sao từ quả khế.
	 
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	
	HĐH
	

	
	
	  Gấp các NVL: Giấy, bìa, túi nilon... Để tạo thành sản phẩm.
	
	Gấp cái quạt. 
	https://www.youtube.com/watch?v=arwpa-e5lGE

	1
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	

	
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào hoạt động chủ đề
	
	
	34
	30
	36
	35
	

	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	
	
	6
	2
	6
	5
	

	
	                 - Thể dục sáng
	
	
	1
	1
	1
	1
	

	
	                 - Hoạt động góc
	
	
	9
	9
	10
	12
	

	
	                 - Hoạt động ngoài trời:
	
	
	5
	5
	5
	5
	

	
	                                               + HĐNT 
	 
	 
	4
	5
	5
	5
	

	
	 + HĐNT+ HĐG
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	

	
	  + HĐH+ HĐNT
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	

	
	  + HĐNT+ HĐC
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	

	
	                  - Vệ sinh - ăn ngủ
	
	
	3
	3
	4
	2
	

	
	                  - Hoạt động chiều:
	
	
	5
	5
	5
	5
	

	
	                                                               + HĐC
	 
	 
	4
	3
	4
	4
	

	
	  + HĐH+ HĐC
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	

	
	 + HĐC+ HĐG
	 
	 
	0
	1
	0
	0
	

	
	    + HĐNT+ HĐC
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	

	
	                                                                + HĐC+ ĐTT
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	

	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	                 -  Lễ hội
	
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	                 - Hoạt động học:
	
	
	5
	5
	5
	5
	

	
	                                              - HĐH
	 
	 
	3
	3
	2
	3
	

	
	                                              - HĐH+ HĐNT
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	

	
	                                              - HĐH+ HĐG
	 
	 
	0
	1
	1
	1
	

	
	                                              - HĐH+ HĐC
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	

	
	                                              - HĐH+ ĐTT
	 
	 
	0
	0
	1
	0
	

	
	Chia ra:   + Giờ thể chất
	
	
	1
	1
	1
	1
	

	
	                + Giờ nhận thức
	
	
	2
	2
	0
	1
	

	
	                + Giờ ngôn ngữ
	
	
	1
	1
	1
	1
	

	
	                + Giờ TC-KNXH
	
	
	0
	1
	1
	0
	

	
	                + Giờ thẩm mỹ
	
	
	1
	1
	2
	2
	


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ : TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Thời gian thực hiện: 4 tuần (28/03- 22/04/2022)

                                                                      Người thực hiện: Nguyễn Thị Lê
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện 
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Tài nguyên nước
	1 tuần
	từ (28/03 - 01/04/2022 )
	Nguyễn Thị Lê
	

	Nhánh 2: Tài nguyên đất
	1 tuần
	từ (04/04 - 08/04/2022)
	Nguyễn Thị Lê
	

	Nhánh 3: Hiện tượng thiên nhiên xung quanh bé
	2 tuần
	từ (11/04 - 15/04/2022)
	Nguyễn Thị Lê
	

	
	
	từ (18/04 - 22/04/2022)
	Nguyễn Thị Lê
	


III. CHUẨN BỊ
	
	Nhánh “Tài nguyên nước”
	Nhánh  “Tài nguyên đất”
	Nhánh “Hiện tượng thiên nhiên xung quanh bé”

	Giáo viên
	- Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo nội dưng đã dự kiến
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp theo đúng chủ đề nhánh.
- Vận động phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu: Giấy, tranh ảnh, lọ nhựa… cho cô và trẻ hoạt động

- Đồ dùng cho trẻ hoạt động: Tranh ảnh, lô tô, nguyên vật liệu các góc chơi, đồ dùng hoạt động học theo chủ đề nhánh.

- Các mẫu gợi ý, các bước chơi trò chơi trong các góc…

	Nhà trường
	- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên và các hoạt động học tập- vui chơi của trẻ.
- Các thiết bị đồ chơi ngoài trời (Khu vui chơi thể chất- vận động, cát- nước, ...) đảm bảo số lượng, chất lượng, an toàn cho trẻ hoạt động.

- Bảng tin tuyên truyền về nội dung chủ đề.

	Phụ huynh
	- S​ưu tầm các loại tranh, ảnh, hoạ báo, đồ chơi, nguyên vật liệu... về chủ đề  
- Trò chuyện với trẻ về nguồn tài nguyên nước, sự cần thiết của nước đối với con người, cây cối, động vật…
	- Phối kết hợp với giáo viên trong công tác CSGD trẻ

- Rèn cho trẻ một số kỹ năng giao tiếp, rửa tay rủa mặt khi ở nhà

- Đóng góp NVL: Giấy, tranh ảnh, lọ nhựa… có nội dung chủ đề cho cô và trẻ hoạt động…
	- S​ưu tầm các loại tranh, ảnh, hoạ báo, đồ chơi, nguyên vật liệu... về chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ về “Hiện tượng thiên nhiên xung quanh bé”: nắng, mưa, gió…Biết đội mũ, che ô, mặc áo mưa khi đi dưới trời nắng, mưa.

	Trẻ
	- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng.

- Cùng cô tạo môi trường hoạt động theo chủ đề nhánh

- Hoàn hành các sản phẩm tạo hình.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	tt
	Tên hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ  5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Đón trẻ vào lớp, trẻ biết lễ phép chào cô, chào ông bà, bố mẹ.

- Trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, rèn nề nếp cho trẻ.

- Trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ trên lớp.

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề, hướng trẻ tới sự thay đổi của lớp và chơi trong các góc.
	

	2
	 Thể dục sáng
	* Khởi động:

- Cô cho trẻ hát bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” và đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi: Đi thường, đi nhanh, đi chậm, kiễng chân, gót chân…

* Trọng động: Trẻ tập các bài tập PTC:
    Hô hấp: Thổi nơ bay                                 

    Tay: Tay thay nhau đưa ra trước, ra sau 3-4 lần                                                               

    Lưng, bụng:  Đưa tay lên cao, nghiêng người sang hai bên                                                  

    Chân: Ngồi xổm, đứng lên                                

    Bật: Hai tay chống hông, bật về phía trước 

* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1, 2 vòng quanh sân
	

	3
	Hoạt động học


	Nhánh 1:


	PTTC
Bật xa 25-30 cm

	PTNT

Bé với các nguồn nước  
	PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe:“Con vật rơi xuống hồ nước”
	PTNT
So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm 5

	PTTM
Xé dán đám mây, mưa
	

	
	
	Nhánh 2:
	VS- SK
Bé giữ đôi tay sạch
	PTNT

Gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng   trong phạm vi 5.
	PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: “Đừng nhé bé ơi”
	PTNT
Sự kỳ diệu của đất
	PTTM

Nghệ nhân tí hon
	

	
	
	Nhánh 3:


	DD- SK
Dạy trẻ bước đầu biết mặc quần áo

	HĐ STEAM
Làm máy lọc nước mini
	PTTM

Dạy trẻ KNVĐ bài “Nắng sớm”
TCAN: Âm thanh diệu kỳ

HN: Hè về mưa rơi
	PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe “Gió và mặt trời”

	PTTCKNXH

Bé làm gì khi trời nắng?

	

	
	
	
	PTTC- VĐT
Gấp quạt giấy
	PTNT
Nhận biết ngày và đêm
	PTTM
In ngôi sao từ quả khế
	PTNN
Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm: “Bé yêu trăng”

	PTTM

Dạy trẻ KNCH bài “Giọt mưa và em bé”
HN: Mưa hè

TCAN: Khiêu vũ
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1:


	* Làm thí nghiệm hoa nở trong nước
* TCVĐ: mưa to- mưa nhỏ
 * Chơi tự do
	* QS: Vườn rau
* TCVĐ: Ai bật xa hơn
* Chơi tự do

	* Làm thí nghiệm vì sao nước đổi màu

* TCVĐ: Chuyển nước
* Chơi tự do
	* QS: nước mưa
* TCVĐ: Ném xa
* Chơi tự do
	* Tham quan hồ cá
* TC: Rồng rắn lên mây

* Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2:
	* QS: Vườn rau trong trường
* TCVĐ: Ném xa 
* Chơi tự do
	* Làm thí nghiệm “Gieo hạt trên đất”

* TCVĐ: Gieo hạt
* Chơi tự do
	* QS: Vật nổi vật chìm
* TCVĐ: Rồng rắn lên mây

* Chơi tự do
	* Thí nghiệm “Đất có hút nước không”
* TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

* Chơi tự do
	* QS: Khu vui chơi với cát nước
*TCVĐ: Lộn cầu vồng

* Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 3:


	* QS: Thời tiết

* TCVĐ: Rồng rắn lên mây

* Chơi tự do
	* Thí nghiệm vòi rồng trong lọ
* TCVĐ: Trời tối- trời sáng
* Chơi tự do
	* QS: Quan sát chong chóng quay
* TCVĐ: Bóng bay
* Chơi tự do
	* QS: Làm thí nghiệm với  sức gió
* TCVĐ:  Lộn cầu vồng
* Chơi tự do
	* QS Vườn rau
* TCVĐ: Lá và gió
* Chơi tự do


	

	
	
	
	* QS: Thời tiết

* TCVĐ: Về đúng nhà

* Chơi tự do
	* Thí nghiệm “Trong đất có không khí”
* TCVĐ: Lộn cầu vồng

* Chơi tự do
	* Thí nghiệm “Kính màu” 
* TCVĐ: Rồng rắn lên mây

* Chơi tự do
	* QS: Vườn hoa
* TCVĐ: Gieo hạt
 * Chơi tự do
	* Thí nghiệm “ Bóng nắng- bóng râm”
* TCVĐ: đuổi bóng
* Chơi tự do
	

	5
	 Hoạt động góc
	Có kế hoạch riêng.

	6
	Vệ sinh ăn ngủ
	- Có thói quen rửa tay bằng xà phòng tr​ước khi ăn và sau khi đi vệ sinh . Rèn thói quen ăn xong uống nước, súc miệng bằng nước muối.

- Có nề nếp trong bữa ăn, ngồi đúng chỗ quy định , sắp xếp bàn ăn cùng cô ​: Khăn lau, đĩa đựng sạn, biết mời cô, mời bạn khi ăn, ăn hết suất.

- Rèn ý thức tự phục vụ trong ăn uống. Kể tên các món ăn hàng ngày và ích lợi của ăn uống đủ chất.

- Biết cách sắp xếp vị trí ngủ cho mình, cho bạn. Biết phối hợp với cô thu dọn đồ dùng trư​ớc và sau ngủ dậy.

- Nghe hát ru, hát dân ca.
	

	7
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1:


	HD cách chế biến các món: từ hải sản cho trẻ
	KC “Giọt nước tí xíu”
	Vì sao nước tạo thành kem?
	Bé học cách tiết kiệm nước
	Vật gì đựng được nước?
	

	
	
	Nhánh 2:
	Tô màu rừng cây
	Vệ sinh sân trường
	LQBH “Trái đất này là của chúng mình”
	    Nặn đất màu theo ý thích
	Bé với liên khúc “Mưa bóng mây-cầu vồng”
	

	
	
	Nhánh 3:


	 Làm quen BH “Giọt mưa và em bé”

	Bé làm chuông gió
	KC “Nàng tiên bóng đêm”
	Vì sao có mưa?
	Dạy trẻ biết nói với người lớn khi có biểu hiện đau ốm
	

	
	
	
	Xếp hình ông mặt trời

	LQBT “Cầu vồng”
	Cầu vồng có từ đâu?
	KC “Sự tích ngày và đêm”
	Vận động “Nắng sớm”
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích- Yêu cầu
	Các hoạt động
	     Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh

     2
	Nhánh 
3

	1
	Góc phân vai
	TC1:

Thực hành cuộc sống: Cuốc đất trồng rau.
	*KT:

- Trẻ biết dùng cuốc mô phỏng những động tác của người làm vườn cuốc đất và tạo luống trồng rau.
*KN:

- Rèn  kĩ năng hợp tác, hoạt động nhóm và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
*TĐ:

- Trẻ tích cực mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.

- Trẻ có ý thức lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Thảo luận nhóm=> Chọn đồ dùng=> cuốc đất=> xới đất=> tạo luống

=> trồng rau.

	+ Đồ dùng làm vườn: Ủng, gang tay, cuốc bằng xốp, rau cải, bắp cải...

	
	x
	
	

	
	
	TC2: Làm hoa quả dầm
	KT:

- Trẻ biết thể hiện đúng thao tác chế biế các món: Hoa quả dầm và vắt nước cam.
*KN:

- Rèn các kĩ năng trộn, vắt, pha chế, khả năng quan sát ghi nhớ có chủ đích ở trẻ.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

*TĐ:

- Trẻ tích cực mạnh dạn tự tin trong các hoạt động. Trẻ lấy, cất đồ dùng gọn gàng.
	 - Chuẩn bị nguyên liệu=> cho vào cốc dầm => trang trí
- Bổ cam=> vắt cam=> rót vào cố=> thêm đường=> khuấy đều=> uống.
	+Bảng hướng dẫn cách pha nước cam.
+ Quả cam, cốc, đường, bàn,…
	     x
	    
	x
	x

	
	
	TC3:
Vắt nước cam
	
	
	
	     x
	
	x
	x

	
	
	TC4: Bán hàng
	*KT:

- Trẻ biết thể hiện đúng vai chơi của người mua và người bán hàng: Bày hàng, bán –mua hàng.  

*KN:

- Rèn các kĩ biết chờ đến lượt, giao tiếp và ngôn ngữ cho trẻ.
*TĐ:
- Trẻ tích cực mạnh dạn tự tin trong hoạt động.
	- Bày hàng lên giá.

- Chào khách. Lấy hàng khách, nói giá tiền.

- Xếp hàng, nói tên hàng, trả tiền, cảm ơn…
	- Đồ chơi: Đất màu các loại, các loại nước uống, ô, áo mưa, mũ nón...

	x
	x
	    x
	x

	2
	Góc học tập

	Làm quen với toán
 
	*KT:

- Trẻ biết tên góc chơi, tên trò chơi. Trẻ biết cách chơi theo yêu cầu của mỗi bảng chơi 

*KN:

- Rèn tư duy, so sánh, phân loại và trí tưởng tượng, phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ.
*TĐ:

- Trẻ tích cực mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.

- Trẻ có ý thức lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Xếp đếm số lượng trọng phạm vi 5

- Xếp xen kẽ, xếp tương ứng các đối tượng, Ghép hình theo tranh...

- Xếp hình  mới bằng các hình học theo ý thích. 
	- Biểu bảng gợi ý, biểu bảng cho trẻ chơi
- Bảng cho trẻ chơi.

- Lô tô về đồ dùng học tập theo chủ đề.

	x
	x
	x
	x

	
	
	Khám phá khoa học
	*KT

- Trẻ biết vận dụng các KT đã học để tham gia TC.
*  KN
PT kỹ năng phân loại, quan sát, so sánh, tư duy, ghi nhớ có chủ đích… cho trẻ

*TĐ: Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
	- Một số nguồn nước. Bảo vệ nguồn nước. Đong đo nước

- Bé chơi với đất

- Đồng hồ cát. Thử sức gió…
	- Biểu bảng cho trẻ phân loại.

- Lô tô các loại mũ, áo, ô, ông mặt trời, đám mây, giọt nước...


	x
	x
	x
	x

	
	
	 Văn học 
	*KN:

- Trẻ biết đọc thơ, kể chuyện kết hợp tranh, rối tay, rối dẹt...
- Biết kể được câu chuyện sáng tạo. 

*KN:

- Rèn tư duy, trí tưởng tượng cho trẻ.

- Rèn PTNN cho trẻ.

*TĐ:

- Trẻ tích cực mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.

- Trẻ có ý thức lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.

	- Chọn sách, lấy sách, tranh ảnh lật mở để xem, tập chỉ đọc theo.

- Lựa chọn con rối, sử dụng con rối để kể chuyện sáng tạo, kể chuyện theo tranh.


	- Tranh thơ, truyện.
- Rối các nhân vật.
- Sách vải về chủ đề...

	x
	x
	x
	x

	
	Kỹ năng sống
	- Bé thực hành Kỹ năng tự phục vụ.
	*KN:

- Trẻ biết cài, mở khóa áo, biết cách phơi quần áo khi trời năng, cất áo khi mưa, biết đội mũ che ô khi đi ra trời nắng, mưa, biết đóng mở khuy dép, giầy,..

*KN:

- Rèn kỹ năng PTVĐ tinh, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ

- Rèn PTNN cho trẻ.

*TĐ:

- Trẻ tích cực mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.

- Trẻ có ý thức lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.

	- Trẻ thảo luận=> Chọn đồ chơi

- Chọn áo=> Mở khóa=> Kéo khóa=> Cài vào móc=> Phơi lên giá...

	- Các bảng biểu, giầy, dép vải, mũ, áo... 
	x
	x
	x
	x

	3
	Góc nghệ thuật
	Tạo hình
 
	*KT:

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng: vẽ, tô, nặn … để tạo ra sản phẩm đa dạng, phong phú.

*KN:

 - Rèn sự khéo léo của đôi tay, kỹ năng tạo hình và óc sáng tạo nghệ thuật cho trẻ.
*TĐ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

- Trẻ yêu quý, giữ gìn sản phẩm

 - Biết cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
	- Vẽ, dán, xé, nặn…có nội dung về “Tài nguyên thiên nhiên”.

- Làm tranh cát về cảnh ngày, đêm

- Làm mũ nón dép bằng các nguyên liệu.

- Làm đồ chơi: Ông mặt trời, đám mây, ngôi sao, quạt chong chóng … bằng các nguyên vật liệu.
	- Mẫu hướng dẫn cách làm.
- Các NVL: giấy màu, keo, kéo, đất nặn, màu nước, vải vụn,…
- Băng dính, lọ nhựa, lá cây, đất màu, sỏi….
	x


	x


	x


	x



	
	
	STEAM
Làm máy lọc nước
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết cách tạo máy lọc nước  từ các NVL khác nhau  
2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, chia sẻ, thảo luận làm việc theo nhóm.

 - Trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi của cô.
- Rèn kỹ năng thiết kế, sắp xếp…
3. Thái độ: 
-  Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.

- Hứng thú trong việc tạo ra máy lọc nước.
	* HD: GV hướng dẫn trẻ chọn đồ dùng...cách thiết kế tạo thành máy lọc nước 

- Cách sắp xếp nguyên liệu, dính , dán… để hoàn thiện

- Trẻ  cùng nhau thiết kế để tạo ra sản 
phẩm.
- Trưng bày sản phẩm.
	- Chai nhựa các loại, bông, cát, đá cuội, tá viên, nước có chứa tạp chất 
- Mẫu của cô
	
	
	      x
	    

	
	
	Âm nhạc 
	*KT:

- Trẻ mạnh dạn biểu diễn các bài hát múa về chủ đề kết hợp 1 số dụng cụ âm nhạc.

*KN:

- Rèn KNCH, kĩ năng biểu diễn tự tin và khả năng nghệ thuật ở trẻ.

*TĐ:

- Trẻ tích cực mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.

	 - Trẻ lựa chọn dụng cụ âm nhạc, trang phục biểu diễn.

- Trẻ hát, múa về chủ đề.

	 - Nhạc bài hát thuộc chủ đề.
- 1 số dụng cụ âm nhạc: sắc xô, thanh la, trống,..

- Trang phục biểu diễn, cờ, nơ, hoa,…
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc xây dựng
	  Bé xây bãi biển 
	*KT:

- Biết TT vai chơi, nhận góc chơi và sử dụng các  NVL để xây dựng công trình chung.

- Biết bố trí  các công trình  khoa học, đẹp.

*KN:

- Rèn kĩ năng xếp cạnh nhau, cách lắp ghép,.. phát triển khả năng tư duy óc sáng tạo cho trẻ.

- Rèn kỹ  năng hợp tác, chia sẻ với bạn.

*TĐ:

- Trẻ tích cực hoạt động, đoàn kết, lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định.

	- Nháo vữa, xúc vữa, chở nguyên vật liệu: gạch, lõi chỉ…

- Dùng dao lấy vữa xây  tường bao, hàng rào vườn cây

- Lắp ghép cổng, nhà, cây xanh, cây hoa…..

- Xếp công  trình:Bể bơi, nhà..…
	- Mẫu ghép toàn cảnh khuôn viên: bể bơi, công viên..
- Gạch , lõi chỉ, dao xây, xô, cuốc, máng vữa…

 
	x
	x
	x
	x

	
	
	Xây công viên
	
	
	
	
	
	
	


	VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN XUNG QUANH BÉ”
Thứ 2 ngày 11 tháng 4 năm 2022

NỘI DUNG

MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
CHUẨN BỊ- CÁCH TIẾN HÀNH
HĐH

 DD-SK
Dạy trẻ bước đầu biết mặc quần áo

1.Kiến thức:

- Trẻ bước đầu biết mặc quần áo đơn giản: Áo chui đầu, quần chun.

- Trẻ phân biệt được mặt trái và mặt phải của quần áo, phân biệt được quần áo sạch và quần áo bẩn, khô và ướt.

2. Kỹ năng:

 -  Rèn kỹ năng mặc quần áo cho trẻ

- Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích 3.Thái độ:

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh quần áo sạch sẽ gọn gàng.

I. Chuẩn bị
- Máy tính, máy chiếu
- Bài hát: “Dạy bé mặc quần áo”
- Video bạn Bon tập mặc áo

- Mỗi trẻ 1 chiếc áo phông chui đầu,1 chiếc quần chun

II. Tiến hành

1. Ổn định tổ chức, giới thiệu bài

Cô cùng trẻ hát bài hát “Dạy bé mặc quần áo” .

- Trò chuyện về bài hát. Liên hệ tới nội dung hoạt động

2. Nội dung

HĐ 1: Dạy trẻ mặc quần áo

Dạy trẻ mặc áo
- Cô cho trẻ xem video“bạn Bon mặc quần áo”
- Trò chuyện về đoạn video:

+ Trong video bạn Bon làm gì?
+ Bạn Bon mặc áo như thế nào? 

- Cô giới thiệu chiếc áo phông chui đầu, các phần của áo

- Cô mặc mẫu lần 1

- Lần 2: Cô hướng dẫn trẻ các bước mặc áo:

+ Chọn áo khô, sạch sẽ

+ Lộn phải áo

+ Mặc áo: chui qua đầu trước, rồi đến lần lượt từng tay sau đó các con kéo áo phẳng phiu, ngay ngắn.

- Cho 2 trẻ lên mặc cho cả lớp quan sát

- Cho lần lượt từng trẻ lên mặc áo (Cô giúp đỡ trẻ khi cần thiết)

Dạy trẻ mặc quần: 

- Cô giới thiệu chiếc quần chun, các phần của quần

- Cô mặc mẫu lần 1

- Lần 2:Cô hướng dẫn trẻ các bước mặc quần:

+ Chọn chiếc quần khô, sạch sẽ

+ Lộn phải quần

+ Mặc quần: ngồi xuống ghế hoặc xuống gường để giữ thăng bằng không bị ngã rồi lần lượt mặc từng ống quần sau đó dùng tay cầm cạp quần kéo lên và chỉnh cho quần thẳng và phẳng phiu.

- Cho 2 trẻ lên mặc quần cho cả lớp quan sát

- Cho lần lượt từng trẻ lên mặc áo (Cô giúp đỡ trẻ khi cần thiết)

- GD trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và không được mặc quần áo bẩn và ẩm ướt.

HĐ 2: Củng cố

Trò chơi: Ai nhanh tay hơn

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi: Trẻ chọn quần áo mà mình thích. Thi đua 3 tổ mặc nhanh quần áo. Trong thời gian 1 bản nhạc, tổ nào mặc xong trước sẽ giành chiến thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1 lần

- Nhận xét tuyên dương trẻ

3. Kết thúc:
- Cô cùng trẻ cất dọn đồ dùng. Gợi mở hoạt động sau

Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ hàng ngày :
1. Về tình hình sức khỏe của trẻ :

 - Quan sát, chú ý đến những trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: Ăn ít, ăn chậm, lười vận động, …
- Tổng hợp chung tình hình sức khỏe trong ngày và mức độ an toàn của trẻ ở lớp. 

2. Về trạng thái và cảm xúc, hành vi của trẻ:

- Chú ý đến cảm xúc trên gương mặt, thái độ, hành vi, lời nói...của trẻ. 
- Đánh giá sự hứng thú, tích cực trong các hoạt động của trẻ.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:

 - Quan sát: 
+ Kĩ năng gấp quần áo của trẻ.
- Đánh giá: Theo mục tiêu của hoạt động được đặt ra, theo dõi phát hiện những trẻ có kỹ năng tốt.
+ Đạt: Trẻ bước đầu biết mặc quần áo đơn giản, biết phân biệt được mặt trái, mặt phải của quần áo, biết quần áo sạch, bẩn.

+ Cần cố gắng: Trẻ biết mặc quần áo nhưng kỹ năng còn hạn chế. 
+ Chưa đạt: Trẻ chưa thực hiện được yêu cầu của cô(Rèn thêm vào mọi lúc mọi nơi).
Thứ 3 ngày 12 tháng 4 năm 2022

NỘI DUNG

MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
CHUẨN BỊ- CÁCH TIẾN HÀNH
HĐH
STEAM
Làm máy  lọc nước mini

1. Kiến thức: 
- Trẻ biết đặc điểm, công dụng, vai trò của máy lọc nước.
- Trẻ biết cách để tạo ra nguồn nước sạch.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng sắp xếp nguyên liệu trong máy lọc, kỹ năng quan sát, thảo luận và làm việc nhóm
3. Thái độ: 
-  Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.

- Cố gắng hoàn thành công việc được giao.

I. Chuẩn bị

 – Chai nhựa các loại, hộp giấy, hộp xốp, bông gòn, cát, đá cuội, đá viên, nước có chứa tạp chất…

- Một số tên hãng máy lọc nước: Hitachi, Aqua…

- Bài hát về chủ đề:  “ Cho tôi đi làm mưa với”
* Lập kế hoạch tiến hành bài giảng STEAM làm máy lọc nước mi ni







II. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức, giới thiệu bài
- Cho trẻ khởi động với bài hát “ Cho tôi đi làm mưa với”

- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát
2. Nội dung

HĐ3 : Lên kế hoạch thực hiện dự án làm máy lọc nước (tiếp theo)

- Cô giới thiệu hoạt động buổi học trước và cho trẻ chia sẻ về ý tưởng tạo ra máy lọc nước của mình.

- ĐT: + Con dự định làm máy lọc nước như thế nào?

          + Con sẽ sử dụng nguyên liệu gì để làm?    

- Cô tổng hợp ý tưởng của trẻ ( hỏi nhiều trẻ)
+ Ai có ý tưởng giống bạn thì các con sẽ về nhóm thiết kế cùng các bạn để tạo ra   máy lọc nước .
HĐ4: Thiết kế máy lọc nước
- Trẻ về 3 nhóm tự chọn đồ dùng thiết kế  máy lọc nước theo ý thích.
- Cô đi đến các nhóm hỏi trẻ:

+ Con đã thiết kế được máy lọc nước chưa?

+ Con thiết kế  máy lọc nước ntn?
HĐ5: Trẻ thực hiện – Làm máy lọc nước
- Các con đã hoàn thiện bản thiết kế rồi, bây giờ hãy cùng các bạn trong nhóm làm máy lọc nước theo thiết kế của con.

- Cho trẻ về làm dự án theo nhóm.

- Trẻ lựa chọn các loại nguyên liệu để làm máy lọc nước  ( sử dụng các kỹ năng sắp xếp xen kẽ một cách khoa  học…
-> Cô lắng nghe, quan sát trẻ làm và gợi ý cho trẻ nếu trẻ gặp khó khăn, có thể gợi ý trẻ lựa chọn, sắp xếp nguyên liệu cho phù hợp.

+ Sau khi lồng được chai vào nhau con cần làm gì nữa?

+ Làm cách nào để máy lọc nước của con có thể lọc được nước sạch hơn ?

+ Con trang trí gì cho máy lọc nước?
HĐ6: Đánh giá:
- Cho trẻ chia sẻ về máy lọc nước nhóm vừa làm

+ Con làm máy lọc nước từ nguyên liệu gì?

+ Nhóm con thiết kế máy lọc nước này để làm gì?

+ Con có thể đặt tên cho máy lọc nước này không?

+ Làm được máy lọc nước con cảm thấy như thế nào? Máy lọc nước của con có thể dùng để lọc được nước sạch không?

+ Con thấy máy lọc nước của con có cần sửa lại gì không?
- Cô hỏi tương tự với các nhóm khác.
=> Giáo dục trẻ: Máy lọc nước rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, giúp lọc nguồn nước có chứa tạp chất thành nguồn nước trong và sạch hơn. Nhưng khi uống chúng ta nên uống nguồn nước lọc đã được đun sôi như vậy sẽ đảm bảo sạch vi khuẩn và an toàn cho cơ thể con đấy!
3. Kết thúc dự án
- Cho trẻ cầm máy lọc nước lên trưng bày vào góc STEAM của lớp.
- Động viên khích lệ trẻ và hướng sang hoạt động sau.
Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ hàng ngày :
1. Về tình hình sức khỏe của trẻ :

 - Quan sát, chú ý đến những trẻ có biểu hiện khác thường như: Ít hoạt động, không hứng thú hoạt động, ăn ít, ăn chậm…

- Tổng hợp chung tình hình sức khỏe trong ngày và mức độ an toàn của  trẻ trên lớp.
2. Về trạng thái và cảm xúc, hành vi của trẻ:

- Chú ý đến cảm xúc trên gương mặt, thái độ, hành vi, lời nói...của trẻ. Khả năng phối hợp với bạn trong mọi hoạt động.
- Đánh giá mức độ hợp tác, hứng thú của trẻ trong các hoạt động cùng cô và bạn.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:

 - Quan sát: + Kĩ năng hoạt động làm máy lọc nước, khả năng sắp xếp nguyên liệu trong máy của trẻ.
- Đánh giá: Theo mục tiêu của hoạt động được đặt ra, phát hiện sự sáng tạo ở trẻ trong accs hoạt động.
+ Đạt: Trẻ biết đặc điểm, công dụng, vai trò của máy lọc nước.Biết cách để tạo ra nguồn nước sạch theo gợi ý của cô.
+ Cần cố gắng: Trẻ biết cách làm máy lọc nước nhưng kỹ năng sắp xếp các nguyên liệu còn hạn chế.
+ Chưa đạt: Trẻ chưa thực hiện được yêu cầu của cô(Giáo viên sẽ rèn cho trẻ trong các hoạt động khác như: Hoạt động góc, hoạt động chiều…).
Thứ 4 ngày 13 tháng 4 năm 2022
NỘI DUNG

MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
CHUẨN BỊ- CÁCH TIẾN HÀNH
HĐH

PTTM

Dạy trẻ KNVĐ bài “Nắng sớm”
TCAN: Âm thanh diệu kỳ

HN: Hè về mưa rơi

1. Kiến thức:

- Trẻ hát đúng theo giai điệu bài hát kết hợp với vận động minh hoạ phù hợp theo lời bài hát:        “Nắng sớm”
- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.
2.Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng vận động minh hoạ nhịp nhàng theo lời bài hát “ Nắng sớm ”
 - Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi âm nhạc.

- Trẻ thể hiện tình cảm và hưởng ứng cùng cô khi nghe bài hát nghe
3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.

I. Chuẩn bị

- Giáo án, trang phục của cô, trang phục của trẻ gọn gàng 

- Nhạc bài hát: “ Nắng sớm, Hè về mưa rơi”, Âm thanh tiếng mưa to, mưa nhỏ, nước chảy, gió, sấm, sét…
II. Tiến hành

1. Ổn định tổ chức, giới thiệu bài
- Cô giới thiệu chương trình  “Tài năng âm nhạc”
 Với sự tham gia của 3 đội:  Số 1; Số 2; Số 3
- Chương trình gồm có 3 phần.

       Phần 1: Trò chơi âm nhạc
       Phần 2: Tài năng âm nhạc  

       Phần 3: Quà tặng âm nhạc
2. Nội dung:     
HĐ1: Trò chơi âm nhạc

- Cô giới thiệu trò chơi “Âm thanh diệu kỳ”

- Cách chơi: Cô cho trẻ lắng nghe âm thanh của tiếng nước chảy, tiếng mưa to, mưa nhỏ, tiếng gió, tiếng sấm, tiếng sét…Yêu cầu trẻ đoán đó là tiếng gì và bắt chước âm thanh đó

- Luật chơi: Nếu trẻ không đoán đúng và không bắt chước được âm thanh đó thì phải nhảy lò cò. 
- Cô cho trẻ chơi 3,4 lần

- Cô cho trẻ chơi dưới nhiều hình thức khác nhau ( động viên khích lệ trẻ)  

HĐ2: Tài năng âm nhạc
- Cô cho trẻ nghe giai điệu của bài hát: “ Nắng sớm ” => Trẻ đoán tên bài hát, tác giả: Hàn Ngọc Bích
- Cho trẻ hát theo nhạc 2 lần. (Cô sửa sai cho trẻ)

- Cho trẻ vận động theo ý thích.

- GT vận động minh hoạ và thống nhất với trẻ từng động tác minh hoạ phù hợp với lời bài hát.

- Cô vận động mẫu lần 1, 2 lần

- Dạy trẻ từng động tác.

Câu 1: “Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng”. 2 tay đưa từ từ trước mặt lên qua đầu làm động tác mở cửa kết hợp nghiêng người sang 2 bên
Câu 2: “Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng”. Vỗ tay kết kợp nghiêng người sang 2  bên.
Câu  3: “Có cô chim Khuyên khen là vui quá”: Hai tay mở ra và vòng vào lòng sau đó làm động tác đu đưa.

Câu  4: “Vui cùng nắng sớm ơ má ai cũng hồng”: Hai tay giơ lên cao qua đầu vẫy kết hợp xoay 1 vòng => đến chữ “cũng hồng” chỉ 2 tay vào má kết hợp chấm chân.
- Trẻ ghép cả bài không nhạc 1- 2 lần (cô sửa sai)

- Trẻ vận động cả bài + nhạc 2-3 lần (Cô quan sát và sửa sai)

- Thi đua biểu diễn theo tổ (Cô quan sát và sửa sai)

- Trẻ vận động  theo yêu cầu của cô. (Cô quan sát và sửa sai)

- Trẻ thi đua biểu diễn theo nhóm, cá nhân(Cô quan sát và sửa sai)
- Hỏi trẻ tên vận động.
HĐ3: Quà tặng âm nhạc

- Cô giới thiệu bài hát: “Hè về mưa rơi” tác giả Lê Vinh Phúc
- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ

- Lần 2: Cô hát lần 2 kết hợp động tác minh họa( trẻ hưởng ứng cùng cô)

3. Kết thúc:
- Cô động viên khích lệ trẻ và hướng sang hoạt động sau
Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ hàng ngày :

1. Về tình hình sức khỏe của trẻ :

 - Quan sát, chú ý đến những trẻ lười vận động, không hợp tác tham gia hoạt động cùng cô và bạn, có biểu hiện khác thường

- Tổng hợp chung tình hình sức khỏe trong ngày và mức độ an toàn của  trẻ trên lớp.
2. Về trạng thái và cảm xúc, hành vi của trẻ:

- Giáo viên quan tâm tới sắc thái, biểu cảm, cảm xúc và hành vi...của trẻ trên lớp và khả năng giao tiếp với bạn.
- Đánh giá mức độ hợp tác, hứng thú của trẻ trong các hoạt động cùng cô và bạn.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:

 - Quan sát: + Kĩ năng vận động minh hoạ nhịp nhàng theo lời bài hát “Nắng sớm”, khả năng tự tin, phối kết hợp với bạn để biểu diễn và kỹ năng chơi trò chơi âm nhạc.

- Đánh giá: Theo mục tiêu của hoạt động được đặt ra, khai thác năng khiếu ở mỗi trẻ.
+ Đạt: Trẻ biết hát đúng theo giai điệu bài hát kết hợp với vận động minh hoạ phù hợp theo lời bài hát: “Nắng sớm”, biết chơi trò chơi âm nhạc và hưởng ứng theo giai điệu hát nghe của cô..
+ Cần cố gắng: Trẻ biết hát kết hợpvới vận động minh họa theo lời bài hát bên cạnh đó kỹ năng biểu diễn, kỹ năng ca hát còn hạn chế.
+ Chưa đạt: Trẻ chưa thực hiện được yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của cô.(Giáo viên sẽ rèn cho trẻ trong các hoạt động khác như: Hoạt động đón trả trẻ, hoạt động chiều…).
Thứ 5 ngày 14 tháng 4 năm 2022

NỘI DUNG

MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
CHUẨN BỊ- CÁCH TIẾN HÀNH
HĐH

PTNN

Kể chuyện cho trẻ nghe “Gió và mặt trời "

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật và hiểu nội dung câu truyện và trả lời đúng câu hỏi của cô.

2. Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ đích

- Rèn cho trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc

- Rèn cho trẻ kỹ năng đọc lời thoại của các nhân vật, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú hoạt động cùng cô
- giáo dục trẻ không nên  chê bai coi thường của người khác.
I. Chuẩn bị 

- Hệ thống câu hỏi trên powerpoint, mũ các nhân vật

- Nhạc bài hát: “Nắng sớm”

1. Ổn định tổ chức, giới thiệu bài

- Cô cho trẻ hát bài hát: “Nắng sớm”

+ Bài hát nhắc tới điều gì?

+ Con có biết nắng giúp gì cho chúng ta không?

2. Nội dung

 HĐ1: Kể  chuyện cho trẻ nghe “Gió và mặt trời”.
- Cô giới thiệu tên câu chuyện
- Cô kể diễn cảm câu truyện lần 1+ hình ảnh minh họa trên máy tính.

- Giảng nội dung: Câu truyện kể về một cuộc tranh cãi kịch liệt giữa Gió và Mặt Trời, ai cũng cho rằng mình là người mạnh nhất, thế nên họ đã mở cuộc thi “Ai làm cho vị khách qua đường cởi được quần áo” thì người đó sẽ là người mạnh hơn. Nhưng cuối cùng gió phải công nhận Mặt Trời mạnh và thông minh hơn!    
+ Cô vừa kể cho các con nghe truyện gì?

- Cô kể lần 2 kết hợp với sa bàn

HĐ 2: Tìm hiểu nội dung câu truyện

* Đàm thoại:
- Cô vừa kể cho các con nghe truyện gì?

- Trong truyện có những nhân vật nào?  

- Sau khi tranh cãi nhau kịch liệt Gió tỏ ra như thế nào?

- Mặt Trời có đồng ý không?
- Theo các con ai là người mạnh nhất?
- Gió và mặt trời tổ chức cuộc thi như thế nào?
- Ai đã làm vị khách phải cởi quần áo ra?
- Câu truyện muốn nhắn nhủ tới các con điều gì?
 =>Giáo dục trẻ: Câu chuyện muốn nhắn nhủ chúng ta rằng ai cũng có một sức mạnh khác nhau, Gió giúp chúng mát mẻ, mặt trời giúp ta mau lớn và khỏe mạnh, vì thế không nên khoe khoang mà chê bai người khác nhé!

 HĐ 3: Củng cố

- Cô cho trẻ chọn mũ nhân vật trẻ thích về kể lại chuyện cùng cô

3. Kết thúc: Cô nhận xét kết thúc tiết học, hướng trẻ sang hoạt động sau
Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ hàng ngày :

1. Về tình hình sức khỏe của trẻ :

 - Quan sát, chú ý đến những trẻ lười vận động, ăn ít, ăn chậm và trẻ có biểu hiện khác thường.

- Tổng hợp chung tình hình sức khỏe trong ngày và mức độ an toàn của  trẻ trên lớp.
2. Về trạng thái và cảm xúc, hành vi của trẻ:

- Chú ý đến cảm xúc trên gương mặt, thái độ, hành vi, lời nói...của trẻ. 
- Đánh giá sự hứng thú, tích cực trong các hoạt động của trẻ.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:

 - Quan sát: 
+ Kỹ năng ghi nhớ, trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, đủ câu

+ Kỹ năng đọc lời thoại của các nhân vật dưới sự giúp đỡ của cô.
- Đánh giá: Theo mục tiêu của hoạt động được đặt ra, phát hiện ra những trẻ sáng tạo.

+ Đạt: Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật, hiểu nội dung câu truyện và trả lời đúng câu hỏi của cô 
+ Cần cố gắng: Trẻ nhớ tên truyện, các nhân vật trong truyện, bên cạnh đó chưa hiểu rõ về nội dung truyện, chưa trả lời câu hỏi thành câu trọn vẹn.
+ Chưa đạt: Trẻ chưa trả lời đợc câu hỏi của cô, chưa hiểu nội dung câu truyện.(Giáo viên sẽ rèn cho trẻ trong các hoạt động khác như: Hoạt động đón trả trẻ, hoạt động chiề, hoạt động góc…).
Thứ 6 ngày 15 tháng 4 năm 2022

NỘI DUNG

MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
CHUẨN BỊ- CÁCH TIẾN HÀNH
HĐH

PTTCKNXH

Bé làm gì khi trời nắng?

1. Kiến thức:

- Trẻ cảm nhận được những điều xảy ra khi trời nắng: Nóng bức, ngột ngạt, chói chang…và tác hại của việc đi ra trời nắng.

- Trẻ nhận biết được một số đồ dùng phù hợp với tiết nắng nóng.

2. Kỹ năng:
- Phát triển khả năng cảm giác, tri giác, ghi nhớ có chủ định, phát triển khả năng tư duy và ngôn ngữ cho trẻ.

- Rèn kỹ năng tự tin, phản ứng nhanh khi tham gia trò chơi.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú hoạt động cùng cô
- Giáo dục trẻ có thói quen bảo vệ sức khỏe khi trời nắng nóng.
I. Chuẩn bị 
- Bài hát “Thật đáng chê, Mưa bóng mây, Cho tôi đi làm mưa với”

- Video cảnh trời nắng

- Video bé cùng mẹ phơi quần áo, đồ dùng khi trời nắng.

- Video bé đội mũ, đeo kính, mặc áo nắng, đeo khẩu trang và che ô khi đi dưới trời nắng.

- Lô tô hình ảnh nên và không nên làm khi trời nắng, hình ảnh mặt mếu, mặt cười, vòng, bảng quay
- Trang phục mùa hè các loại cho trẻ trình diễn thời trang, nhạc trình diễn thời trang “Party Shaker”
II. Tiến hành

1.Ổn định tổ chức, giới thiệu bài

- Cô cùng trẻ hát bài “Thật đáng chê”

- Con vừa hát bài hát gì?

- Bạn chim Chích Chòe trong bài hát như thế nào?

- Vì sao bạn Chích Chòe bị ốm?
2. Nội dung

 HĐ1: Bé với ích lợi và tác hại của trời nắng
- Cô cho trẻ xem máy chiếu (cảnh trời nắng)

- ĐT: + Khi trời nắng con cảm thấy như thế nào?

          + Nếu không có nắng thì điều gì sẽ xảy ra?

=> Cô kết luận: Nếu không có nắng thì bầu trời sẽ u ám, đồ dùng và quần áo sẽ khó được phơi khô, con người chúng ta sẽ dễ bị mắc nhiều bệnh tật, cây cối không có màu xanh…

-  Vậy theo con, các con sẽ làm gì khi trời nắng?
* Cô cho trẻ xem đoạn video bé và mẹ phơi quần áo và đồ dùng dưới trời nắng.

ĐT: + Mẹ và bé đã làm gì?

        + Tại sao mẹ và bé lại phơi quần áo ra ngoài trời?

        + Nắng làm cho quần áo và đồ dùng của chúng ta như thế nào?

=> Cô khái quát: Nắng làm cho quần áo, đồ dùng của chúng ra khô rất nhanh, thêm thơm tho sạch sẽ. Nhưng ngược lại nắng có thể làm cho chúng ta bị ốm nếu không biết cách giữ sức khỏe đấy!

* Cô cho trẻ xem đoạn video bé  đội mũ, đeo kính, mặc áo nắng, đeo khẩu trang và che ô khi đi dưới trời nắng.

- ĐT: + Con thấy gì trong đoạn video?

          + Em bé đã làm gì khi đi ra trời nắng?

          + Nếu là con con nên làm gì khi đi trời nắng?

          + Điều gì sẽ xảy ra khi đi ra nắng mà chúng mình không đội mũ?

=> Giáo dục trẻ: Biết giữ gìn cơ thể vào mùa nắng nóng bằng cách đội mũ, che ô, mặc áo nắng… khi ra trời nắng, không chơi nghịch dưới trời nắng nóng quá lâu rất dễ bị ốm đấy!

HĐ2: Bé làm gì khi trời nắng

* TC 1: “Thi xem tổ nào nhanh”
 - Cô chia trẻ thành 2 đội lên bật qua  chiếc vòng lên nhặt tranh có nội dung nên và không nên làm khi trời nắng và gắn vào hình ảnh mặt mếu và mặt cười. Thời gian được tính bằng 2 lần bản nhạc “Mưa bóng mây” đội nào gắn đúng và nhiều hình ảnh đội đó sẽ chiến thắng.

- Cô kiểm trả kết quả 2 đội
- Cô động viên khích lệ trẻ

* TC 2: “Trình diễn thời trang”
- Cô cho trẻ chọn trang phục phù hợp với thời tiết mùa hè và lên trình diễn thời trang.
- Cô cho trẻ trình diễn 2-3 lần dưới nền nhạc “Party Shaker”
- Cô động viên khích lệ trẻ.
3. Kết thúc

- Cô nhận xét chung, giúp trẻ thu dọn đồ dùng, hướng trẻ sang hoạt động sau.
Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ hàng ngày :

1. Về tình hình sức khỏe của trẻ :

 - Quan sát, chú ý đến những trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe: Buồn bực, khóc, chán ăn…
- Tổng hợp chung tình hình sức khỏe trong ngày và mức độ an toàn của trẻ trên lớp.
2. Về trạng thái và cảm xúc, hành vi của trẻ:

- Chú ý đến cảm xúc trên gương mặt, thái độ, hành vi, lời nói...của trẻ. 
- Đánh giá sự hứng thú, tích cực, hợp tác, phối hợp nhóm  trong các hoạt động của trẻ.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:

 - Quan sát: 
+ Khả năng cảm giác, tri giác, ghi nhớ có chủ định, khả năng tư duy và ngôn ngữ của trẻ, khả năng tự tin, phản ứng nhanh khi tham gia trò chơi. 
- Đánh giá: Theo mục tiêu của hoạt động được đặt ra: 
+ Đạt: Trẻ cảm nhận được những điều xảy ra khi trời nắng: Nóng bức, ngột ngạt, chói chang…và tác hại của việc đi ra trời nắng. Trẻ nhận biết được một số đồ dùng phù hợp với tiết nắng nóng từ đó biết bảo vệ giữ gìn sức khỏe của bản thân.
+ Cần cố gắng: Trẻ nhận biết được những điều xảy ra khi trời nắng, biết tác hại của trời năng nhưng chưa có ý thức bảo vệ cơ thể khi ra nắng, kỹ năng chơi trò chơi còn hạn chế.
+ Chưa đạt: Trẻ chưa thực hiện được yêu cầu của cô(Rèn thêm vào mọi lúc mọi nơi).
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S – Khoa học: Khám phá về các loại vật liệu không thấm nước


T – Công nghệ: Sử dụng máy tính để trẻ xem một số loại máy lọc nước


E – Chế tạo: Chế tạo máy lọc nước


A – Nghệ thuật


- Trang trí vẽ máy lọc nước


M – Toán: Nhận biết sự sắp xếp xen kẽ








HOẠT ĐỘNG 1: NÊU VẤN ĐỀ


- Hát bài “ Cho tôi đi làm mưa với” để hướng vào nội dung.





HOẠT ĐỘNG 3 : LÊN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG


Nguyên liệu để chế tạo máy lọc nước





HOẠT ĐỘNG 2: KHÁM PHÁ VÀ TÌM GIẢI PHÁP


- Khám phá về một số loại máy lọc nước





HOẠT ĐỘNG 6: NÊU VẤN ĐỀ


- Giới thiệu sản phẩm máy lọc nước của nhóm


- Có thể cải thiện nếu cần





HOẠT ĐỘNG 5: CHẾ TẠO


- Chế tạo máy lọc nước theo bản thiết kế





HOẠT ĐỘNG 4: THIẾT KẾ


- Thiết kế máy lọc nước
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